
1 22021104 Trần Tuấn Bình 06/12/2004 Công nghệ thông tin

2 22021113 Nguyễn Đức Kiên 24/06/2004 Công nghệ thông tin

3 22028104 Chu Huy Quang 14/11/2004 Khoa học máy tính

4 22026523 Đặng Tiến Dũng 12/01/2004 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

5 22024505 Nguyễn Hà Linh 05/09/2004 Hệ thống thông tin

6 21020326 Bùi Minh Hoạt 9/6/2003 CN1 - Công nghệ thông tin CLC

7 21021059 Bùi Hoàng Văn 23/07/2003 Kĩ thuật Năng lượng

8 21020408 Nguyễn Tiến Thông 08/02/2003 CNTT

9 20020485 Phạm Thị Kiều Trang 03/04/2002 CN1-CNTT

10 21021032 Ngô Thị Thanh 30/07/2003 Vật lý kỹ thuật

11 21020057 Nguyễn Tiến Dũng 05/08/2003

12 21020124 Đỗ Đức Huy 04/12/2003 Công nghệ thông tin 

13 21020097 Phạm An Đức Vinh 12/08/2003 Công nghệ thông tin

14 Phạm Xuân Bách 25/08/2003 CN1

15 20020028 Vũ Minh Sang 25/06/2002 Công nghệ thông tin

16 21020019 Nguyễn Châu Khanh 6/5/2003 CN1 - Công nghệ thông tin CLC

17 20020083 Nguyễn Hoàng Trung 25/08/2002 Khoa học máy tính

18 21020625 Đoàn Khánh Hiển 18/06/2003 Khoa học máy tính (CLC)

19 21021529 Hoàng Minh Quang 13/11/2003 Khoa học máy tính

20 21021149 Nguyễn Trung Tuấn Anh 06/08/2003 CN kỹ thuật Xây dựng

21 20020108 Nguyễn Duy Hưng 29/10/2002 CNTT

22 20020057 Đặng Xuân Lộc 6/4/2002 Công nghệ thông tin 

23 20021201 Hà Nhật Trường 08/11/2002 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

24 20020112 Đỗ Thùy Linh 28/02/2002 Công nghệ thông tin

25 22028172 Lê Xuân Hùng 18/12/2004 Khoa học máy tính

26 21020477 Đào Thị Kim Thịnh 10/04/2003 Khoa học máy tính

27 22021129 Hoàng Quốc Việt 23/05/2004 CN1

28 21020623 Nguyễn Đức Hải 09/07/2002 Khoa học máy tính

29 20020273 Nguyễn Bá Hà Anh 15/10/2002 Hệ thống thông tin 

30 21020622 Đình Minh Hải 15/05/2003 Khoa học máy tính

31 Nguyễn Tiến Đăng 28/07/2002 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá 

32 22029057 Nguyễn Việt Anh 28/12/2004 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

33 2102099 Nguyễn Xuân Kỳ 3/1/2003 Cơ kỹ thuật

34 21020512 Mai Ngọc Duy 24/12/2003 Khoa học máy tính

35 21021020 Nguyễn Đình Quang 22/10/2003 Kỹ thuật năng lượng

36 22022617 Đỗ Thị Thùy Trang 19/10/2004 Trí tuệ nhân tạo

37 21020335 Nguyễn Việt Hưng 26/09/2003

38 20020814 Vũ Đại Lợi 17/11/2002 Vật lý kỹ thuật

39 20021582 Phùng Đình Thành 14/11/2002 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

40 20021091 Đặng Quang Chiến 27/06/2002 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

41 20020845 Hán Thị Thu 05/11/2002 Kỹ thuật năng lượng

42 21021063 Đặng Hữu Vinh 17/10/2003 Kỹ thuật năng  lượng

43 21020971 Vũ Quang Đạt 02/08/2003 Kỹ thuật năng lượng

44 20020048 Đặng Trần Hoàng Hà 27/11/2002 Công nghệ thông tin

45 20020186 Phùng Văn An 15/07/2002 Công nghệ thông tin

46 21020417 Phạm Xuân Trường 12/10/2003 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

47 20020550 Lê Thị Hồng Phúc 7/14/2002 Công Nghệ Nông Nghiệp

48 20021190 Nguyễn Mạnh Thế 11/14/2002 Công nghệ kĩ thuật 
cơ điện tử
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49 20020071 Nguyễn Thanh Tùng 01/01/2002 Công nghệ thông tin

Đã nhận/đề xuất HB khác trong năm học

1 19021555 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2001

2 22024544 Lê Đắc Thịnh 06/05/2004

3 21020104 Khương Vũ Trâm Anh 15/11/2003

4 21020436 Nguyễn Duy Hùng 10/04/2003

5 22028129 Tăng Vĩnh Hà 4/10/2005

6 22024516 Nguyễn Thị Thanh Lam 25/02/2004

7 22028114 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 19/11/2004

8 19020693 Nguyễn Duy Hiệp 19/01/2001

9 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002

10 21020785 Nguyễn Đăng Quang 10/09/2003

11 21021055 Bùi Viết Thanh Tùng 11/6/2003
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